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Thứ/ 

ngày  

Buổi 

học  

Tiết 

theo 

TKB  

Tiết 

thứ  

theo  

PPCT  

Môn  

(Phân môn)  
Tên bài  Đồ dùng  

Hai 

7/11  

Sáng  

1  

 
10  

  

Chào cờ  

Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm “Biết ơn thầy giáo 

cô giáo”.  

Tuyên truyền về Ngày Pháp luật Nước  

CHXHCN Việt Nam  

  

2  19  Tập đọc  Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 1)  BGĐT  

3  46  Toán   Luyện tập    

4  19  GDTC  Bài 19: Động tác phối hợp  - Trò chơi  BGĐT  

Chiều  

5  10  
Lịch sử  Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm 

lược lần thứ nhất (Năm 981)  BGĐT  

6  19  Tiếng Anh  Unit 6: Where's your school?  - Lesson 2  BGĐT  

7  46  HDH   Hoàn thành bài và củng cố kiến thức    

8  10 GD STEM  I-ốt và sức khoẻ con người (t2)  BGĐT  

Ba  

8/11  

Sáng  

1  19  LTVC  Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 2)  BGĐT  

2  19  Tin học   Bài 4 : Sao chép màu      

3  47  Toán   Luyện tập chung     

4  10  Kể chuyện   Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 3)  BGĐT  

Chiều  

5  19  Khoa học  Bài 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe  BGĐT  

6  10  Mĩ thuật   CĐ 4: Em sáng tạo cùng những con chữ  BGĐT  

7  10 HĐNGCK 
GD NSTLVM - Bài 2: “Trò chuyện với anh chị 

em” 

BGĐT 

BN  

8  47  HDH  Hoàn thành bài và củng cố kiến thức  BGĐT  

Tư  

9/11  

Sáng  

1  20  Tập đọc  Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 4)  BGĐT  

2    HĐTV   Đọc sách thư viện    

3  20  Tin học   Bài 4 : Sao chép màu    BGĐT  

4  48  Toán  Nhân với số có một chữ số  BGĐT  

Chiều  

5  19  TLV  Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 5)    

6  10  Địa lí   Bài 9: Thành phố Đà Lạt  BGĐT  

7  19 TATC Unit 6: How many lessons do you have today?   

8  48  HDH  Dạy bù tiết Khoa học thứ Sáu  BGĐT  

Năm  

10/11  

Sáng  

1  20  LTVC   Ôn tập giữa kì 1 ( Tiết 6)  BGĐT  

2  49  Toán  Ôn tập giữa học kì 1  BGĐT  

3  
20 GDTC 

Bài 20: Trò chơi vận động. Ôn 5 động tác của 

BTDPTC 

  

4  20 TATC Unit 7: How do you learn English?   

Chiều  

5  10  Chính tả   Kiểm tra định kì giữa HKI môn Toán  BGĐT  

6  10  Đạo đức  Tiết kiệm thời giờ  BGĐT  

7  10 Kĩ thuật 
Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi 

khâu đột thưa 

BGĐT 

BN  



8  49  HDH   Dạy bù tiết Chính tả thứ 5 BGĐT  

Sáu 

11/11  
Sáng  

1  20  Tiếng Anh  Unit 6: Where's your school?  - Lesson 3   

2  20  TLV  Ôn tập KTĐK giữa HKI  BGĐT  

3  10  Âm nhạc  Học hát: bài Khăn quàng thắm mãi vai em    

  
4  50  

Toán  Tính chất giao hoán của phép nhân  BGĐT 

BN  

Chiều  

5  20  Khoa học  Kiểm tra định kì giữa HKI môn TV  BGĐT  

6  50  HDH   Kiểm tra định kì giữa HKI môn TV  BGĐT  

7    
HĐTT  CĐ: Kể chuyện về các thầy cô giáo của em - 

SHL+ Sơ kết tuần  BGĐT  

  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 20  Ngày 27  tháng 11 năm 2022  

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25  Tổ trưởng  
  
  
  

Bồ Thị Minh Hạnh  
  
  
  
  

  
  
  


